TÌM HIỂU DANH TƯỚNG QUẢNG BÌNH 
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TS. PHAN VIẾT DŨNG
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Song hành với các Danh Nho (Danh Sĩ), Quảng Bình có nhiều Danh Tướng tạo nên một diện mạo phong phú cho một vùng đất có nhiều danh nhân lịch sử. Họ là những võ tướng đã có đóng góp to lớn qua các thời kỳ lịch sử của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông. Tìm hiểu các danh tướng trong lĩnh vực quân sự, một lĩnh vực quan trọng trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ của cha ông. Bước đầu xin đề cập đến một số nội dung cơ bản sau.

1. Các võ tướng Quảng Bình nổi danh qua các thời kỳ lịch sử
1.1. Các võ tướng dưới triều Trần - Lê

Sau khi trở về với Đại Việt (1069) vùng đất Quảng Bình (bao gồm Bố Chính, Lâm Bình và một phần Minh Linh) là vùng đất biên viễn, phên dậu phía Nam của nhà Lý. Những cư dân đầu tiên của vùng đất này vừa phải khai sơn phá thạch, vừa phải tiến hành các cuộc chiến tranh chống lại các cuộc xâm lấn của Chiêm Thành để bảo vệ biên cương phía Nam của Tổ quốc. Nhưng công cuộc khai thiết vùng đất này vừa mới bắt đầu, cư dân thưa thớt, bộ máy hành chính chưa hoàn chỉnh, vì vậy chưa thấy xuất hiện các võ tướng được sử sách lưu danh, nếu có thì chỉ có trong truyền thuyết, huyền thoại dân gian. Năm 1104, khi Lý Thường Kiệt đánh tan đội quân Chiêm Thành của vua Chế Ma Na vùng đất Bố Chính, Lâm Bình, Minh Linh tạm thời ổn định trong một thời gian dài.

Sang đến đời Trần, công cuộc khai thiết vùng đất Quảng Bình được đẩy mạnh, bộ máy hành chính trấn Tân Bình và châu Bố Chính được sắp đặt. Tháng 10 năm 1266, vua Trần Thánh Tông “xuống chiếu cho các vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiêu tập dân phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng đất bỏ hoang lập thành điền trang”. Với chủ trương đó, chế độ điền trang được thiết lập và đã tạo điều kiện cho các quan lại, quý tộc khai phá vùng đất mới. Bên cạnh ý nghĩa về kinh tế, các điền trang của các quan lại, quý tộc còn là cơ sở xây dựng lực lượng dân binh để đối phó khi có chiến tranh xảy ra. Chính trong thời gian này, ở Bố Chính, Tân Bình xuất hiện một số quý tộc, tướng sĩ, quan lại nhà Trần cử vào trấn giữ. Mặc dù đối với Chiêm Thành nhà Trần thực hiện chính sách cố giữ hòa hiếu hai nước “lấy đức vỗ về, sai sứ sang dụ” nhưng luôn “xin đòi lại đất cũ, có ý nhòm ngó nước ta” nhiều lần đem quân quấy phá; vùng đất Bố Chính, Lâm Bình, Minh Linh luôn ở trong tình trạng chiến tranh. Quảng Bình trở thành đất dụng võ, có chiến tranh phải có tướng cầm quân và số võ tướng ở Quảng Bình trong đời Trần được sử sách ghi lại là những người có công lớn trong bảo vệ biên cương phía Nam của Đại Việt.

Đời Trần Minh Tông (1314-1329) có vị thành hoàng làng Vĩnh Lộc (Quảng Trạch) Trần Bang Cẩn làm tới chức Đại hành khiển Thượng thư tả bộc xã có công dẹp loạn Chiêm Thành được vua ban thưởng.

Đời Trần Dụ Tông (1341-1369), tháng 5 Tân Sửu (1361) cử Phạm A Song làm Tri phủ phủ Lâm Bình. Năm Bính Ngọ (1366), Phạm A Song đánh bại quân Chiêm cướp phá và được thăng Đại tri phủ phủ Lâm Bình, Hành quân thủ ngự sứ.

Đời Trần Duệ Tông (1372-1377) có Hồ Cương (còn gọi là Hồ Hồng, Hồ Cưỡng) thành hoàng của vùng Lý - Nhân - Nam (Bố Chính) có công dẹp loạn Chiêm Thành. Đến đời Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly cử Hồ Cương coi quân Tả thánh dực.
Đời Trần Thuận Tông có Phan Mãnh người Thổ Lý có công dẹp giặc, được thăng làm Minh Uy tướng quân, cai quản quân Thánh dực ở Tân Bình, Thuận Hóa.

Đời Trần Phế Đế (1377-1388) có Tri huyện Nha Nghi (Lệ Thủy) Hoàng Hối Khanh người có công mở điền trang Tiểu Phúc Lộc (Lệ Thủy); dưới triều Trần Thuận Tông, năm Giáp Tuất (1394) được cử làm An Phủ sứ lộ Tam Đái; sau đó Hồ Hán Thương cử giữ chức Hành khiển tả ty thị lang kiêm lĩnh Thái thú Thăng Hoa (Quảng Nam), Tiết chế Tân Ninh. 

Sang thời Lê, mở đầu triều đại bằng cuộc kháng chiến 10 năm của Lê Lợi. Tuy ở xa trung tâm cuộc khởi nghĩa nhưng người dân nơi đây cũng đã có những đóng góp cho cuộc kháng chiến của dân tộc. 

Trong đó nổi lên những người có công lớn, những võ tướng mà lịch sử đã ghi công:

 Nguyễn Danh Khá (Ô châu cận lục: Nguyễn Ca) người xã Tuy Lộc, huyện Lệ Thủy theo Lê Lợi dấy binh ở Lũng Nhai, đánh giặc lập công được ban tước Trung Lượng Đại phu. Con ông là Nguyễn Tri giữ chức Đại đội trưởng quân Thánh dực sở Thần vệ, Thần đinh được ban tước là Vũ Tiết Đại phu. Cháu ông là Nguyễn Đình Tuấn theo nghĩa quân đi đánh giặc, cần mẫn, giữ đúng quân pháp được trao chức Quả cảm tướng quân rồi thăng chức Phấn lực tướng quân, Chánh võ úy sở Cương tả vệ Nghệ An. Cháu nội là Nguyễn Đình Tán cũng nối nghiệp vẻ vang của ông cha lập công dưới triều Lê.
Nguyễn Tử Hoan (Ô châu cận lục: Nguyễn Khả Hoan) người châu Bố Chính, có tài mưu lược, dâng kế lên Lê Lợi, hợp ý vua được trao chức Quân sư.

Phạm Thượng tướng (không rõ tên) người xã Đại Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy nghe tin Lê Lợi dấy binh liền tìm theo. Khi đi ngang qua xã Duy Liệt, Nghệ An đã giết chết viên Đại Hành khiển làm ngụy quan cho giặc Minh làm lễ dâng vua. Về sau lập công trạng được phong Thượng tướng.

Ngoài các võ tướng tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, dưới triều Lê, việc bảo vệ biên cương phía Nam vẫn tiếp tục. Lúc này quân Chiêm vẫn cho quân quấy rối Thuận Hóa, Tân Bình và Bố Chính. Ở các địa phương vẫn truyền tụng các thành hoàng, đồng thời là các võ tướng có công trong việc dẹp giặc (lúc đó gọi là giặc Lồi hay giặc Sóng) như Trần Nu, thành hoàng làng Thọ Linh (Quảng Trạch); Trung Lang thượng tướng quân Trương Hy Trọng (Trương Đức Trọng) thành hoàng làng Minh Lệ (Quảng Trạch)…

Thời Lê - Mạc có Mai Trung, người huyện Lệ Thủy, làm tướng ở huyện, võ nghệ cao cường được trao chức Kinh lược đồng tri sở thủ ngự Minh Linh.

Phạm Khắc Hoan, người Bố Trạch có công đánh giặc được thăng chức Tham tướng dinh Thuận Hóa…

1.2. Các võ tướng thời các chúa Nguyễn

Đây là giai đoạn lịch sử mà vùng đất Quảng Bình phải gánh chịu cuộc chiến tranh kéo dài suốt gần 50 năm (1627-1672) giữa hai tập đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn. Trong các cuộc chiến đó, những võ tướng sở tại ở Quảng Bình đã có công lớn bảo vệ vùng biển ải của chúa Nguyễn ở phía Bắc và nhờ đó mà các chúa Nguyễn có điều kiện mở rộng lãnh thổ về phương Nam.

Nổi bật trong hàng ngũ võ tướng Quảng Bình lúc đó có:

Nguyễn Triều Văn từng làm Tham tướng nhà Lê, theo chúa Nguyễn Hoàng vào định cư ở Phong Lộc. Trong các cuộc chiến tranh chống quân Trịnh, ông từng đảm trách đội thủy binh tham chiến nhiều trận tại Quảng Bình.

Nguyễn Hữu Dật, người làng Phúc Tín, huyện Phong Lộc (Vạn Ninh, Quảng Ninh), con của Nguyễn Triều Văn, vốn là văn chức được chúa Sải tin dùng, cùng với Đào Duy Từ lập phòng tuyến lũy Thầy sau trở thành võ tướng từng làm Giám chiến, Đốc chiến, Trấn thủ dinh Lưu Đồn lập nhiều chiến công suốt gần 50 năm của cuộc chiến, được liệt Thượng đẳng khai quốc công thần.

Nguyễn Hữu Hào, con của Nguyễn Hữu Dật được chúa Anh Tông cử làm Thống binh vào Nam dẹp quân Chân Lạp. Năm Giáp Thân (1704) thăng chức Chưởng cơ trấn thủ dinh Quảng Bình.

Nguyễn Hữu Cảnh, con của Nguyễn Hữu Dật, em của Nguyễn Hữu Hào từng làm Cai cơ trấn thủ dinh Bình Khương, được chúa Hiển Tông cử làm Thống suất kinh lược phía Nam khai mở lập dinh Trấn Biên, dinh Phiên Trấn vùng Đồng Nai - Gia Định.

Nguyễn Cửu Kiều, người Phong Lộc (Quảng Ninh), Chưởng cơ trấn thủ Quảng Bình thăng Chưởng binh, cầm quân Túc vệ theo Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến đánh ra Nghệ An, khi chết tặng Đô đốc, tước Nghĩa Quận công.
Trương Phúc Phấn, người huyện Phong Lộc (Quảng Ninh), Trấn thủ dinh Bố Chính là một vị tướng tài, chiến đấu quả cảm bảo vệ lũy Trường Dục, quân Trịnh cho là thần gọi là “Phấn cố trì”. 

Trương Phúc Phấn có con tên là Trương Phúc Cương, Thống suất dinh Lưu Đồn; Trương Phúc Hùng dũng cảm, đánh đâu được đó được gọi là “Hùng sắt”.

Trương Phúc Cương có con là Trương Phúc Phan, cháu nội của Trương Phúc Phấn giữ chức trấn thủ Trấn Biên (Biên Hòa - Đồng Nai). Năm 1702, quân Anh chiếm Côn Lôn (Côn Đảo) được chúa Hiển Tông giao trách nhiệm chiếm lại. Năm 1703, ông đã tìm cách tiếp cận, khuyên bảo số lính Ấn Độ giữ đồn quân Anh, đội quân của ông phối hợp với số lính Ấn tấn công, đốt doanh trại, đánh bại quân Anh lấy lại Côn Đảo.

1.3. Các võ tướng triều Nguyễn

Khi Gia Long lên ngôi, triều Nguyễn thiết lập, nhiều võ tướng Quảng Bình có công được sách Đại Nam chính biên liệt truyện chép lại:

Nguyễn Thọ Tuấn, người huyện Phong Lộc (Quảng Ninh) đời Gia Long làm Phó Lãnh binh Hải Dương, sang đời Minh Mạng có công dẹp loạn Lạng Sơn được thăng Chưởng cơ.

Hồ Viêm, người huyện Phong Phú (Quảng Ninh ngày nay) từng làm Vệ úy Long thuyền được cử quản Lãnh binh Nghệ An, Thanh Hóa có công dẹp loạn ở Quảng Yên được thăng Thủy sư Đề đốc.

Phạm Phi, người Lệ Thủy từng làm Đội trưởng Vệ cẩm y, có công dẹp giặc Xiêm quấy phá vùng Cam Lộ được thăng chức Lãnh binh Thanh Hóa.

Lê Văn Cư, người huyện Phong Đăng, dưới thời Minh Mạng có công được phong Phó vệ úy.

Nguyễn Văn Hùng, người huyện Phong Lộc (Quảng Ninh) võ nghệ cao cường được thăng chức Quản cơ thị phó vệ úy kiêm Trấn phủ ty. Gặp khi vùng biên giới phía Bắc có loạn được cử ra lấy lại thành Cao Bằng, có công dẹp phỉ phía Bắc được thưởng danh hiệu Dũng Cảm tử, sau được phong tước Mậu Nam công.

Hoàng Kế Viêm, người làng Văn La (nay là thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh) từng làm quan Lang Trung bộ Lại, Án sát Ninh Bình, Bố Chính tỉnh Thanh Hóa, Bố Chính kiêm Tuần Vũ tỉnh Hưng Yên, Tổng đốc An Tịnh, Tiết chế Quân vụ Bắc Kỳ. Ông là người có công trong việc dẹp loạn phỉ Trung Quốc giữ yên biên giới phía Bắc, đóng vai trò tích cực chống thực dân Pháp khi chúng chiếm thành Hà Nội, đã cùng tướng Lưu Vĩnh Phúc tổ chức trận Cầu Giấy giết chết Henri Rivier.

Lê Sĩ, người Phong Lộc từng làm Lãnh binh Ninh Bình, Đốc binh quân thứ Quảng Nam sau thăng Hữu quân đô thống đã chiến đấu anh dũng với tàu chiến giặc Pháp ở Đà Nẵng, năm Kiến Phúc thứ nhất (1883) được gia tặng Kiên Dũng tử.

1.4. Các võ tướng Cần Vương chống Pháp

Lê Trực, người làng Thanh Thủy, tổng Thuận Lễ (nay là xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa) năm 28 tuổi (1868) đậu cử nhân võ sau đó tham gia thi Hội, thi Đình đỗ Đệ Tam giáp Võ tiến sĩ, từng được cử làm Đề đốc hộ thành thành Hà Nội. Khi Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương, ông về quê chiêu tập nghĩa quân, lập căn cứ tại vùng núi Chóp Chài phối hợp với các cánh quân khác đánh Pháp bảo vệ căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi.

Lê Mô Khởi, người làng Cao Lao Hạ (xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) lúc ra làm quan trị nhiệm ở Bình Định rồi Án sát tỉnh Hai Dương, khi có chiếu Cần Vương về quê kêu gọi nhân dân xây dựng đội nghĩa binh, lập căn cứ ở Trại Nái đánh Pháp.

Hoàng Phúc, từng làm Vệ úy dưới triều Hàm Nghi. Khi vua Hàm Nghi xuất bôn, xuống chiếu Cần Vương, ông chỉ huy nghĩa quân vùng Ngân Sơn (Lệ Thủy), phối hợp với nghĩa quân các địa phương trong tỉnh đánh thắng nhiều trận lớn.

Nguyễn Phạm Tuân, người làng Kiên Bính (nay là phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới) từng đỗ cử nhân, được bổ làm Tri huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa; Tri phủ Đức Thọ. Khi Hàm Nghi ra Tuyên Hóa, ông về quê tổ chức nghĩa quân tham gia đội quân Cần Vương. Khi Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc, ông được cử giữ chức Thượng tướng chỉ huy lực lượng nghĩa quân của Hàm Nghi. 

Đoàn Chí Tuân (Đoàn Đức Mậu - Bạch Xỉ) người làng Hòa Ninh (xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch) sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, khi vua Hàm Nghi đến Tuyên Hóa, ông thành lập nghĩa quân các huyện vùng Nam Quảng Trạch. Đội quân của Đoàn Chí Tuân đã đánh nhiều trận làm cho quân Pháp kinh hoàng. Sau khi Hàm Nghi bị bắt, Đoàn Chí Tuân đưa quân ra Hương Khê, Hà Tĩnh tham gia đội quân chống Pháp của cụ Phan Đình Phùng và lập nhiều chiến công xuất sắc.

Mai Lượng, người làng Thọ Linh (nay là xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch) dưới triều Tự Đức thi đỗ cử nhân võ được phong chức Hiệp quản. Khi có chiếu Cần Vương ông chiêu tập dân binh thành lập đội nghĩa dũng, lấy Cao Mại làm căn cứ kháng chiến. 

Ngoài các võ tướng được sử sách nói đến, trong phong trào Cần Vương ở Quảng Bình còn xuất hiện nhiều dũng tướng được nhân dân truyền tụng như Đề Én, Đề Chít lãnh đạo nghĩa quân lập đồn Kim Sen hoạt động ở vùng rừng núi hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. 

1.5. Các võ tướng trong thời đại Hồ Chí Minh
Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, sự nghiệp giải phóng dân tộc bước sang một giai đoạn mới. Phát huy truyền thống của cha ông, vùng đất Quảng Bình lại xuất hiện nhiều danh tướng không những cả nước biết đến mà thế giới phải kính phục:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người làng An Xá, huyện Lệ Thủy, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại gắn với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc xâm lược Mĩ, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất non sông.

Thiếu tướng Hoàng Sâm, người làng Lệ Sơn (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa) là Đội trưởng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân; Đại đoàn trưởng Đại đoàn 304, 320; Chỉ huy trưởng Mặt trận Trung Lào; Tư lệnh Quân khu 3, Quân khu Hữu Ngạn, Quân khu Trị Thiên… Ông là vị tướng có mặt trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, người xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch từng giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Chính ủy Quân khu 4, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Trung - Hạ Lào, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn. Ông là vị tướng gắn bó với con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Trung tướng Mai Xuân Vĩnh, người làng Thọ Linh (xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch), ông là cháu nội tướng Cần Vương Mai Lượng. Ông nguyên là Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Hòa, người xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Lào, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 959, Phó Tư lệnh Binh đoàn 679.

Trung tướng Lê Văn Tri, người làng Cao Lao Hạ (xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch), nguyên Đại đoàn phó, Tham mưu trưởng Đại đoàn Pháo Phòng không 367, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng Phan Khắc Hy, người thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, Chính ủy Binh chủng Không quân, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn.

Thiếu tướng Cao Lương Bằng, người làng Thanh Lạng, huyện Tuyên Hóa, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… 

Ngoài ra còn nhiều vị tướng, chỉ huy các cấp đã có nhiều chiến công vang dội nổi tiếng trên khắp các mặt trận, trên các lĩnh vực trong hai cuộc kháng chiến trong phạm vi bài không thể kể hết.

2. Các yếu tố khách quan cho sự xuất hiện các võ tướng Quảng Bình trong lịch sử

Khi nói về sự xuất hiện nhân vật lịch sử, tiến sĩ Dương Văn An trong Ô châu cận lục viết: “Có trời đất này thì mới có núi sông này và có núi sông này thì mới có nhân vật này”.

Xét các võ tướng Quảng Bình là những nhân vật lịch sử, họ xuất hiện cũng gắn với các yếu tố khách quan đó.

2.1. Yếu tố lịch sử
Danh tướng Quảng Bình xuất hiện liên tục qua các giai đoạn lịch sử, nhất là ở thời kỳ Quảng Bình có vị trí chiến lược quan trọng, trong đó đáng chú ý là các thời kỳ:

Thời Trần - Lê, Quảng Bình là vùng biên ải, phên dậu của Đại Việt ở phương Nam. Các cuộc chiến tranh để bảo vệ biên cương phía Nam vẫn tiếp tục, vì vậy yêu cầu của cuộc chiến đòi hỏi phải có quân đội và vai trò của các vị tướng (người chỉ huy) là không thể thiếu được. Theo một nghĩa hẹp, chiến tranh là đất “dụng võ” và là điều kiện để xuất hiện các tướng sĩ thời phong kiến. 

Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, cuộc chiến tranh trên đất Quảng Bình trong thời kỳ này kéo dài nhất trong lịch sử. Những võ tướng sở tại có ý nghĩa rất quan trọng trên chiến trường, vì thế những võ tướng Quảng Bình xuất hiện trong thời kỳ này là những người có vai trò quan trọng trong các cuộc chiến.

Thời kỳ Cần Vương, Quảng Bình là nơi vua Hàm Nghi có căn cứ Tuyên Hóa, hưởng ứng chiếu Cần Vương là thể hiện lòng trung quân ái quốc của các thân sĩ. Vì vậy, nhiều quan lại triều đình trở về Quảng Bình vận động thành lập nghĩa binh giúp vua cứu nước.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai, Quảng Bình cùng với Trị Thiên là chiến trường khói lửa. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Quảng Bình là nơi hậu phương trực tiếp miền Nam, tiền tuyến của miền Bắc. Vì vậy, những cán bộ chỉ huy trong các cuộc chiến đấu đó dần trưởng thành và trở thành các vị tướng là hợp với quy luật phát triển của cuộc chiến tranh. 

Xét về tổng thể thì sự xuất hiện các danh tướng là đáp ứng yêu cầu của lịch sử và họ là sản phẩm tiêu biểu của lịch sử. Các danh tướng Quảng Bình xuất hiện trong điều kiện lịch sử cụ thể, phù hợp với quy luật khách quan và hiểu và theo nghĩa của thuyết “thiên - địa - nhân” thì có thể coi đó chính là “thiên thời” bởi thời thế đã tạo ra họ.

2.2. Yếu tố địa lý
Yếu tố địa lý đóng vai trò quan trọng trong việc sinh ra các nhân vật lịch sử của một vùng đất. Trong các cuộc chiến tranh, Quảng Bình là vùng đất hiểm địa đòi hỏi người cầm quân phải có mưu trí, bản lĩnh cao cường, đó là điều kiện để hình thành nhân cách của người làm tướng. Quảng Bình là vùng đất hẹp nhất cả nước, phía tây núi non hiểm trở, phía đông là những cồn cát, đầm lầy chạy dài ven biển, địa hình lại bị chia cắt, nếu xảy ra chiến tranh đây là vùng đất hiểm địa, khó tác chiến. Vùng đất này chính là vùng đất “Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân” mà Nguyễn Hoàng đã theo lời tiên tri của Trạng Trình vào lập nghiệp từ 1558. Tháng 5 năm Quý Sửu (1613) chúa Tiên Nguyễn Hoàng lâm bệnh nặng đã triệu công tử thứ 6 là Nguyễn Phước Nguyên mà dặn rằng: “Đất Thuận, Quảng phía bắc có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang (sông Gianh) hiểm trở, phía nam có núi Hải Vân, núi Thạch Bi vững bền; núi sinh vàng, sắt, biển có cá, muối, thật là đất dụng võ của những kẻ anh hùng. Nếu biết dạy dân, luyện binh để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng sự nghiệp muôn đời; nếu thế lực không địch được thì cố giữ đất đai để đợi thời cơ, chứ đừng bỏ hỏng lời dặn của ta”1.

Gần 50 năm (1627-1672) cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn chủ yếu diễn ra trên mảnh đất này. Lợi dụng địa hình sông núi ở đây, Đào Duy Từ và Nguyễn Hữu Dật cho đắp hệ thống lũy Thầy (sau này được gọi là Định Bắc trường thành) biến vùng đất hiểm địa thành vùng đất tử địa đối với quân Trịnh. Các cuộc chiến đấu chủ yếu diễn ra trên các chiến lũy Đào Duy Từ, hai bên bờ sông Nhật Lệ và chính trên các chiến lũy đó, tài làm tướng của các võ tướng Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Cửu Kiều, Trương Phúc Phấn… mới được bộc lộ. L. Cadier, một nhà Việt Nam học cuối thế kỉ XIX khi nghiên cứu lũy Thầy và các cuộc chiến hai bên bờ sông Nhật Lệ có lý khi viết rằng: “…Hai bờ sông Nhật Lệ là con đường dẫn đến nền độc lập của người dân Nam Kỳ…”. Chính nhờ bảo vệ được vùng đất này mà các chúa Nguyễn có điều kiện mở đất về phương Nam và các võ tướng Quảng Bình cũng đã kế tục cha anh lập công ở vùng đất mới: Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh con của Nguyễn Hữu Dật là những võ tướng từng giữ đất Bình Khương, Trấn Biên, Phiên Trấn. Trương Phúc Phan, cháu của Trương Phúc Phấn từng làm Trấn thủ Trấn Biên lấy lại Côn Đảo từ quân Anh…

Trong các cuộc chiến đấu thời Cần Vương, các võ tướng Cần Vương đã lợi dụng địa thế hiểm trở ở các vùng núi, lưu vực các dòng sông suối để tổ chức cuộc kháng chiến đánh Pháp. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng đất này đã xuất hiện nhiều làng chiến đấu kiểu mẫu, những trận địa anh hùng và những vị tướng sau này đều được trưởng thành từ phong trào chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân ở các vùng đất đó.

Như vậy, xét về mặt địa lý, địa hình, vùng đất Quảng Bình là vùng đất hiểm địa khó tác chiến cả đối với quân địch và đối với người giữ đất. Nhưng cái tài của người cầm quân là biến vùng hiểm địa thành địa lợi của ta và tử địa đối với quân thù. Các võ tướng ở Quảng Bình qua các thời kỳ lịch sử đã xuất hiện trong cái địa lợi ấy.

2.3 .Yếu tố truyền thống
Nói về Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Họ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Điều đó cũng hoàn toàn phù hợp với sự xuất hiện của những đội quân, những vị tướng cầm quân của những cuộc chiến tranh giải phóng. Tài năng, tính cách, đức độ của họ được nhân dân hun đúc nên. Đó là lòng yêu nước, chí căm thù giặc, tinh thần thượng võ mà họ đã kế thừa suốt chiều dài lịch sử. Quảng Bình là vùng đất mới, không có những anh hùng của thời dựng nước nhưng họ vẫn là con cháu của các vua Hùng, của những anh hùng suốt gần nghìn năm đấu tranh giành độc lập dân tộc để có một quốc gia tự chủ. Khi Quảng Bình trở về với Đại Việt, những cư dân đầu tiên là con cháu của tổ tôn đã có một lịch sử oanh liệt từ ngoài Bắc di cư vào. Vào vùng đất mới vừa phải khai sơn phá thạch, vừa phải chiến đấu bảo vệ xóm làng, giang sơn xã tắc, truyền thống đánh giặc giữ nước đã được các thế hệ con cháu nối tiếp một cách vẻ vang. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh ở thế kỉ XV, Lê Lợi từng khen quân dân ở Tân Bình và Thuận Hóa rằng: “Trước kia, Chiêm Thành nghịch mạng, xâm lấn biên cương ông cha các người đã đem lòng giúp thuận, báo đáp quốc gia đánh bại quân giặc, lấy lại đất đai, tiếng thơm, công lớn ghi lại sử sách. Nay quân Minh bất đạo, trên trái lòng trời, cùng binh, độc võ cốt mở đất đai, khiến sanh dân lầm than đã 20 năm. Ở các kinh, lộ của ta, chưa thấy ai bày tỏ lòng trung, ra sức lập công, mà các người là bề tôi phên dậu, lại biết nhớ công đức của ông, cha hết lòng trung thành với nhà vua, lập được chiến công, trung thành như thế thật đáng khen”2.

Tìm hiểu các danh tướng Quảng Bình cho thấy, bên cạnh truyền thống của một vùng đất, yếu tố gia đình, dòng họ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Danh tướng Nguyễn Danh Khá vị tướng đời Lê có con là Nguyễn Tri, cháu là Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Tán cũng nối nghiệp vẻ vang của ông cha lập công dưới triều Lê. 

Dòng họ võ tướng Nguyễn Hữu có tiền tổ là Nguyễn Bặc, Bộ tướng, người có công giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. Truyền thống làm tướng được con cháu kế thừa từ Nguyễn Triều Văn, Nguyễn Hữu Dật đến các con cháu là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Hữu Tú…

Trương Phúc Phấn có con là Trương Phúc Cương, Trương Phúc Hùng và cháu Trương Phúc Phan đều là những tướng tài thời các chúa Nguyễn.

Lãnh binh Mai Lượng, tướng Cần Vương có cháu là Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam Mai Xuân Vĩnh…

Như vậy, xét theo thuyết thiên - địa - nhân, các yếu tố lịch sử, địa lý, truyền thống có thể xem là thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho sự xuất hiện các danh tướng Quảng Bình trong lịch sử.

3. Một số đặc điểm và những phẩm chất cao quý của các danh tướng 

3.1. Văn võ toàn tài

Tìm hiểu các vị võ tướng Quảng Bình có một hiện tượng khá lý thú là nhiều người văn võ toàn tài.
Thời các chúa Nguyễn có Nguyễn Hữu Dật. Sách Đại Nam nhất thống chí viết: “Hữu Dật là người văn võ toàn tài, lúc làm tướng có nhiều công lớn được xem là chỗ dựa vững chắc”. Vốn xuất phát từ quan văn (văn chức) khi cầm quân lại trở thành vị tướng giỏi. Ông là tác giả của tập truyện nôm Hoa Vân Cảo Thị viết năm 1650 khi bị hàm oan đang ngồi trong ngục thất. Và chính nhờ tác phẩm này mà chúa Hiền biết được tấm lòng trung quân của Hữu Dật bèn sửa sai, trả lại chức tước cũ. Nỗi oan sai của Hữu Dật được giải tỏa và quan trọng hơn Hiền Vương không mất một vị tướng toàn  tài văn võ. Nguyễn Hữu Hào, con của Nguyễn Hữu Dật lúc về làm Chưởng dinh Quảng Bình khi rỗi việc quân ông thường tìm đến thơ ca: “Cửa xe đài án dọn rồi/ Màn trong dãn đế, sách ngoài dọn hiên”. Ông là tác giả của tập truyện thơ nôm Song Tinh Bất Dạ được viết bằng thể lục bát, trong đó xen kẽ một số bài đường luật, thư và văn tế theo thể biền ngẫu dài 2.396 câu. Đó là thi phẩm viết bằng chữ nôm dài nhất thời đó, mãi đến gần trăm năm sau mới có những tác phẩm khác như Hoa Tiên và truyện Kiều. Ngoài Song Tinh Bất Dạ, Nguyễn Hữu Hào còn để lại một số bài thơ bằng chữ Hán, trong đó có nhiều bài được đăng trong tập Hải ngoại kỷ sự của Hòa thượng Thích Đại Sán người Chiết Giang, Trung Quốc. 

Thời nhà Nguyễn, Thống đốc quân vụ Bắc Kỳ Hoàng Kế Viêm từng được phong Đông các Đại học sĩ. Không chỉ là một vị tướng tài, ông còn là một nhà thơ, một nhà viết lịch sử. Những tác phẩm của ông có thể kể đến như: Phê thị thần hàn, ghi chép đời Tự Đức; Tiên Công sự tích biệt lục, ghi chép về sự nghiệp thân sinh ông; Khổn y lục, ghi chép tiểu sử vợ ông, công chúa Hương La; các tập thơ Chi chi thi thảo và Vân vân văn tập…

Các tướng thời Cần Vương có Đoàn Chí Tuân (Bạch Xỉ) nổi tiếng thông minh, hay chữ “xuất khẩu thành chương” vừa đánh giặc vừa làm thơ. Những bài thơ đầy khẩu khí của một vị tướng Cần Vương này được lưu truyền mãi trong dân gian. Nguyễn Phạm Tuân đỗ cử nhân khi lãnh đạo nghĩa quân Cần Vương, ông là vị tướng có tài văn thơ để lại nhiều bài thơ hay trong đó có nhiều bài ca ngợi ơn đức tiền nhân như bài Đề Nghĩa Vương miếu ca ngợi vị tướng Nguyễn Biểu đời hậu Trần chống quân Minh.

Khái niệm chữ Văn của các võ tướng không nên hiểu là văn chương, văn thơ trong nghĩa hẹp mà cần hiểu rộng hơn đó là văn hóa của người cầm quân, văn hóa ứng xử và nó bao hàm cả trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Trong thời đại Hồ Chí Minh, các vị tướng Quảng Bình là các nhà lãnh đạo, tổ chức trên không chỉ ở trên lĩnh vực quân sự mà còn trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa. Các tướng Đồng Sĩ Nguyên, Lê Văn Tri, Phan Khắc Hy trước khi trở thành các vị tướng là những nhà lãnh đạo chính trị ở địa phương và các ông đã có những đóng góp lớn trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu cho những vị tướng văn võ toàn tài là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trước khi trở thành Đại tướng ông từng là nhà báo, thầy giáo dạy lịch sử. Những tập hồi ký của ông về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ không những là những tác phẩm văn học lớn mà còn là những công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị để lại cho muôn đời con cháu mai sau.

Nghiên cứu sự kết hợp toàn tài văn võ trong một vị tướng, chúng ta thấy nó được xuất phát từ một vùng đất mà ở đó có sự kết hợp hài hòa giữa “Sơn - Hà - Cảnh - Thổ” và “Văn - Võ - Cổ - Kim”. Núi sông đất đai tươi đẹp đã hun đúc nên văn võ muôn đời. 
3.2 . Trí - dũng song toàn

Đối với người làm tướng, trước hết người ta thường nói đến chữ “Dũng” (dũng cảm, dũng mãnh). Họ là người có sức mạnh, can trường về cả thể chất và tinh thần, không sợ hy sinh để tạo khả năng đương đầu, chóng đối với mọi hiểm nguy.

Các võ tướng là những người cầm quân giỏi, nhưng trước hết họ là những người lính dũng cảm trên mọi chiến trường. Từ các vị tướng đời Trần - Lê cho đến các vị tướng đời chúa Nguyễn đều là những vị chỉ huy can trường trên các chiến trường. Nguyễn Hữu Dật có mặt hầu hết các cuộc chiến từ 1627 đến 1672 chống quân Trịnh. Các con ông là Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh đã sát cánh cùng cha trên các chiến lũy Đào Duy Từ và sau đó luôn là vị tướng tiên phong trong việc mở mang bờ cõi về phía Nam. Chính sự can trường và lòng dũng cảm của họ đã khích lệ ba quân và khi chết họ luôn được các triều đại ghi ơn bằng những tước hiệu cao quý và nhân dân tri ân mãi mãi.

 Các tướng Cần Vương ở Quảng Bình là vị tướng dũng mãnh làm quân Pháp nhiều lần hoảng sợ, khi Hàm Nghi bị bắt họ vẫn tiếp tục duy trì cuộc kháng chiến chống Pháp đến phút cuối cùng. Các vị tướng trong thời đại Hồ Chí Minh là những vị tướng có mặt trên tất cả các chiến trường trong cả nước và trên chiến trường giúp bạn. 

Nhưng đối với những tướng giỏi, những danh tướng không chỉ có dũng phải có trí, trí - dũng song toàn mới làm nên nghiệp lớn. Nhiều võ tướng nổi tiếng về sự kết hợp trí - dũng và đó là một phẩm chất của các danh tướng Quảng Bình. Họ là những người “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”; biết cách dùng binh, biết dùng kế sách đánh địch “lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”… Xin được đơn cử một võ tướng thời các chúa Nguyễn là Nguyễn Hữu Dật. Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn viết: “Hữu Dật 16 tuổi được bổ làm văn chức, sau chuyển làm giám chiến, đem quân đánh giặc, có tài liệu tình hình địch, đánh thường thắng luôn… ví như Khổng Minh nhà Hán và Lưu Bá Ôn nhà Minh…”4. Trong các cuộc chiến tranh chống Trịnh, Nguyễn Hữu Dật đã từng dùng “tế tác nhân” (gián điệp) để ly gián quân địch, kế “điệu hổ ly sơn, dẫn xà nhập huyệt”, kế “thanh dã” biết rút lui đúng lúc để bảo toàn lực lượng… chính vì thế “lập nhiều chiến công lớn, đánh đâu được đó”. Đó là trí mang tính chiến thuật, mưu trí. Tài trí của các vị tướng còn được hiểu với nghĩa rộng hơn, sâu hơn đó là tài tổ chức quân sự, tài cầm quân, tài đánh địch không chỉ ở cấp chiến thuật mà cả cấp chiến lược. Kế tục truyền thống cha ông, các vị danh tướng Quảng Bình trong thời đại Hồ Chí Minh là những võ tướng trí - dũng song toàn, họ là sự tiêu biểu của tinh thần dũng cảm chiến đấu, quyết đánh, quyết thắng kết hợp với khoa học quân sự, khoa học kỹ thuật trong điều kiện của cuộc chiến tranh hiện đại. Trong thời đại Hồ Chí Minh nhiều vị tướng Quảng Bình đảm nhận những chức vụ quan trọng như Tư lệnh các quân binh chủng hiện đại: Hải quân: Mai Xuân Vĩnh; Phòng không Không quân: Lê Văn Tri, Phan Khắc Hy; Vận tải quân sự: Đồng Sĩ Nguyên… và tiêu biểu là Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, được coi là một trong Những Tư lệnh - Các nhà lãnh đạo quân sự lớn nhất trong lịch sử. 

3.3. Giàu lòng nhân nghĩa
Nghiên cứu các danh tướng Quảng Bình chúng ta thấy rằng trí dũng luôn song hành với lòng nhân nghĩa, đó là tài năng và nhân cách của người làm tướng.

Các võ tướng dưới thời Trần - Lê là các vị tướng có công trong việc bảo vệ phên dậu phía Nam của Đại Việt. Họ đồng thời là những vị Thành hoàng được nhân dân thờ phụng vì đã có công khai phá một vùng đất, di dân lập làng chăm sóc cuộc sống ở các địa phương. Công lao của họ đối với nhân dân là tấm lòng nhân nghĩa của những vị tướng thời khai sơn phá thạch. Đó là những vị tướng như Trần Bang Cẩn, Hồ Cương (Hồ Cưỡng), Trương Hy Trọng, Trần Nu…

 Lịch sử vùng đất Lệ Thủy nhắc nhiều đến Hoàng Hối Khanh, người đã chiêu mộ dân 12 họ lập điền trang Tiểu Phúc Lộc. Ông có chủ trương giải phóng nô tỳ cho họ trở thành người dân tự do, chăm lo cho vùng đất này trù phú và trở thành vựa lúa của Quảng Bình.

Thời các chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật là vị tướng được nhân dân ca tụng: “Hữu Dật thừa tướng tri ân/ Ban dân cấp ruộng, quân dân tế cờ” và cảm phục gọi là  Phật Bồ Tát. Nguyễn Hữu Hào khi đưa quân vào Nam chủ trương thu phục tướng giặc Chân Lạp là Nặc Thu chủ trương “Yên vỗ người ta, quý lễ không quý vật”. Khi mất,  ông được truy tặng Đôn hậu công thần trấn thủ. Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng cầm quân mở mang xứ Đồng Nai, Gia Định là người đức độ, thương dân được nhân dân Nam Bộ gọi là “Đức Đạt Nam Thùy” (Đức trãi cõi Nam).

Các vị tướng Cần Vương ngoài việc phò vua Hàm Nghi, đức lớn nhất của họ là vì dân vì nước. Chính vì vậy, nhân dân ở các địa phương coi họ là “bổn thổ thành hoàng” muôn đời ghi nhớ công ơn.

Những vị tướng Quảng Bình trong thời đại Hồ Chí Minh là những tướng lĩnh trưởng thành từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Tấm lòng nhân nghĩa đã được họ phát triển thành chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo mà người tiêu biểu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - được gọi là Anh Cả của lực lượng vũ trang, vị tướng huyền thoại trong cuộc trường chinh giành độc lập dân tộc, thống nhất non sông.
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